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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NGHỊ QUYẾT
Quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng
công chức, viên chức; thi, xét nâng ngạch công chức,
thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
- Đắk Nông là tỉnh mới thành lập đầu năm 2004 được chia tách từ tỉnh Đắk Lắk cũ, nằm ở cửa ngõ phía Nam của Tây Nguyên, có 141 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, có 02 cửa khẩu là Bu Prăng và Đắk Peur nối thông với nước bạn Campuchia, hiện nay có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố; 71 đơn vị hành chính cấp xã; 713 thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố; là tỉnh còn non trẻ, thiếu cán bộ, công chức, viên chức công tác trong bộ máy hành chính Nhà nước.
- Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Đắk Nông chất lượng, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu của địa phương, các cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tổ chức các kỳ tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắt trong quá trình chi, mức chi chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật của các kỳ thi tuyển, xét tuyển.
- Theo Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2019 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ các tỉnh thành phố thuộc Trung ương; Sở Nội vụ có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức; thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Trong những năm qua, công tác tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch, thăng hạng của địa phương là một trong những hoạt động trọng tâm, thường xuyên của lĩnh vực nội vụ nhằm kịp thời bổ sung nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh. Những năm gần đây do quy mô, tốc độ phát triển của Tỉnh tăng mạnh, bên cạnh đó Tỉnh có yêu cầu về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới, vì vậy công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch, thăng hạng được thực hiện thường xuyên, liên tục với số lượng thí sinh tham dự lớn.
Cụ thể từ năm 2015 đến nay, Sở Nội vụ đã chủ trì, hướng dẫn tổ chức gần 36 kỳ thi tuyển (xét tuyển), cụ thể như sau:
- Tổ chức 02 kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2015, 2019 với gần 936 thí sinh tham gia dự thi; 
- Tổ chức tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển với số lượng gần 80 công chức.
- Tổ chức 02 kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính công chức hành chính với số lượng 329 thí sinh.
- Tổ chức 02 kỳ thi nâng ngạch chuyên viên công chức hành chính với số lượng 222 thí sinh.
- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức 13 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục và viên chức sự nghiệp khác ở cấp huyện với tổng số 2056 thí sinh tham dự; cấp tỉnh tổ chức 17 kỳ tuyển dụng viên chức với tổng số 927 thí sinh tham dự;
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
- Nhằm tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong định mức chi cho công tác tuyển dụng công chức, viên chức; thi, xét nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức cho các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện nhiêm vụ nêu trên thực hiện theo đúng quy định Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
- Thống nhất về nội dung, định mức chi trong công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi, xét nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của tỉnh Đắk Nông theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại địa phương.
- Làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị được giao phân cấp (các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, các Hội đặc thù của tỉnh; UBND huyện, thành phố; Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức; thi, xét nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ cấp bách của địa phương về số lượng cũng như chất lượng đội ngũ công chức viên chức. 
II. Đánh giá tác động của chính sách
1. Xác định vấn đề bất cập
- Trong bối cảnh Chính phủ, Bộ Tài chính không có quy định cụ thể nội dung, mức chi cho các kỳ tuyển dụng công chức, viên chức; thi, xét nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, tại địa phương cũng chưa có chính sách quy định các cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tổ chức các kỳ tuyển dụng công chức, viên chức; thi, xét nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức chưa thanh quyết toán được chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được triệu tập, trưng dụng thực hiện nhiệm vụ.
- Theo quy định của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định:
Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng để tổ chức việc tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng có 05 hoặc 07 thành viên và thành lập các bộ phận giúp việc: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có), Ban kiểm tra sát hạch khi tổ chức thực hiện phỏng vấn tại vòng 2 
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức, đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thì cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức hoặc phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện, Hội đồng tuyển dụng có 05 hoặc 07 thành viên và thành lập các bộ phận giúp việc: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có); Ban kiểm tra sát hạch khi tổ chức thực hiện phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2
Đối với Thi tuyển công chức, viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung
a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.
Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức chưa có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.
Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.
b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:
Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;
Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút;
Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Hình thức thi: Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định một trong ba hình thức thi: Phỏng vấn; viết; kết hợp phỏng vấn và viết.
b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề). Trường hợp lựa chọn hình thức thi kết hợp phỏng vấn và viết thì thời gian thi phỏng vấn và thời gian thi viết được thực hiện theo quy định tại điểm này.
d) Thang điểm (thi phỏng vấn, thi viết): 100 điểm. Trường hợp lựa chọn hình thức thi kết hợp phỏng vấn và viết thì tỷ lệ điểm phỏng vấn và viết do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định nhưng phải bảo đảm có tổng là 100 điểm.
- Đối với xét tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
1. Vòng 1
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2. Vòng 2
a) Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
b) Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn);
c) Thang điểm: 100 điểm.
- Đối với xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
1. Vòng 1
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2. Vòng 2 được thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Thống nhất về nội dung, định mức chi trong công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi, xét nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của tỉnh Đắk Nông theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại địa phương.
3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
+ Về quy trình chấm điểm theo phương thức mới quy định tại Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ đòi hỏi tăng số lượng các Ban của Hội đồng, thời gian, quy trình thực hiện tương đối phức tạp mà quy định tại Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của liên Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo quy định chưa đầy đủ nên việc vận dụng để chi gặp rất nhiều khó khăn.
+ Nhằm đảm bảo yêu cầu cho các kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, khách quan, minh bạch trong thời điểm nền khoa học công nghệ phát triển mạnh như hiện nay và phục vụ việc lưu trữ dữ liệu kỳ thi thì việc tăng cường công tác giám sát với hệ thống camera quan sát, nhập liệu, thi trắc nghiệm trên máy, test dữ liệu trên máy là rất cần thiết. Nội dung này trong Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của liên Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo chưa được quy định.
+ Về công tác ra đề thi, chấm thi là khâu quan trọng hàng đầu trong việc quyết định tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan, minh bạch, qua thực tiễn triển khai kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019 và kỳ thi nâng ngạch công chức, năm 2015, 2018, 2019  cho thấy việc mời đơn vị trung gian thực hiện các khâu trên là rất cần thiết, tuy nhiên, áp dụng mức chi tại Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của liên Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo để chi cho công tác trên không còn phù hợp. 
+ Quy trình giám sát: Theo quy định tại Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ quy định phải thành lập Ban Giám sát trong quá trình tổ chức kỳ thi không có nội dung chi cho Ban này.
+ Quy trình phối hợp bảo vệ tại các điểm thi, bảo vệ tại nơi lưu giữ bài thi trong quá trình từ làm phách, chấm thi, phúc khảo (thời gian kéo dài do quy trình chấm thi nhiều bước và số lượng thí sinh lớn).
+ Quy định mức chi nước uống, cơm trưa phục vụ kỳ thi mang tính hỗ trợ cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ. 
(Có phụ lục kèm theo)
4. Nguyên tắc xây dựng
- Về trình tự, thủ tục: Thực hiện đúng các quy định về trình tự xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Về nội dung:
+ Về xác định nội dung chi: Đúng, đủ theo quy định của pháp luật về quy trình các bước trong tuyển dụng;
+ Về mức chi: Được tham khảo các mức chi ở những nội dung có tính chất tương đồng đã được Trung ương quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn, tính chất của kỳ thi tuyển, xét tuyển.
5. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị quyết
5.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi, xét nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của tỉnh Đắk Nông.
5.2. Đối tượng áp dụng: 
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được triệu tập, trưng dụng thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng công chức, viên chức; thi, xét nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.
[bookmark: _GoBack]- Các tổ chức, đơn vị (các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, các tổ chức Hội đặc thù của tỉnh; UBND huyện, thành phố; các cơ quan Đảng) và cá nhân có liên quan. 
6. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.
III. Lấy ý kiến
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các bước xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã được triển khai như sau:
- Xin ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Xin ý kiến của thành viên UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết.
- Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, các tổ chức Hội đặc thù của tỉnh; UBND huyện, thành phố; Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Công an tỉnh góp ý để tổng hợp, tiếp thu và đưa vào dự thảo Nghị quyết.
- Báo cáo Sở Tư pháp thẩm định.
- Dự thảo báo cáo đánh giá tác động được đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong vòng 30 ngày.
IV. Giám sát và đánh giá
- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
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